1. Ngô Hoàng Anh	 	GVCN	:				HDĐA:HKII:

HKI:


	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


HKI:


1. Trần Nam Anh 	 		GVCN	:				HDĐA:HKII:


	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


2. Châu Văn Bảo 			GVCN	:				HDĐA: HKI:

HKII:


	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


HKI:


3. Vũ Hạnh Chiêu			GVCN	:				HDĐA:HKII:


	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


4. Ngô Phong Cường			GVCN	:				HDĐA:HKI:

HKII:


	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


HKI:


5. Nguyễn Minh Đức Cường			GVCN	:				HDĐA:HKII:


	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


6. Tạ Minh Cường			GVCN	:				HDĐA:HKI:

HKII:


	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


HKI:


7. Võ Cường			GVCN	:				HDĐA:HKII:


	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


8. Lê Tiến Đạt			GVCN	:				HDĐA:HKI:

HKII:


	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


HKI:


9. Nguyễn Hồng Đức			GVCN	:				HDĐA:HKII:


	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


10. Phan Thanh  Hoàng 			GVCN	:				HDĐA:HKII:

HKI:


	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


HKI:


11. Nguyễn Minh Đức (B) 			GVCN	:				HDĐA:HKII:


	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


12. Nguyễn Thị Ngọc Hiền			GVCN	:				HDĐA:HKII:

HKI:


	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


HKI:


13. Trần Trung Hiếu			GVCN	:				HDĐA:HKII:


	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


14. Mạnh Lê Hoàn			GVCN	:				HDĐA:HKII:

HKI:


	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


HKI:


15. Lê Thế Huân			GVCN	:				HDĐA:HKII:


	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


16. Tăng Cẩm Huê			GVCN	:				HDĐA:HKI:

HKII:


	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


HKI:


17. Nguyễn Thùy Linh			GVCN	:				HDĐA:HKII:


	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


18. Huỳnh Ngọc Mai			GVCN	:				HDĐA:HKII:

HKI:


	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


HKI:


19. Đặng Đức Minh			GVCN	:				HDĐA:HKII:


	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


20. Nguyễn Thị Tố Nga			GVCN	:				HDĐA:HKII:

HKI:


	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


HKI:


21. Nguyễn Trần Thanh Nhàn			GVCN	:				HDĐA:HKII:


	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


22. Đỗ Huỳnh Thanh Phong			GVCN	:				HDĐA:HKI:

HKII:


	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


HKI:


23. Nguyễn Anh Tăng			GVCN	:				HDĐA:HKII:


	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


24. Quách Minh Thử			GVCN	:				HDĐA:HKI:

HKII:


	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


HKI:


25. Trần Công Tiến			GVCN	:				HDĐA:HKII:


	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


26. Trần Hiếu Trinh			GVCN	:				HDĐA:HKII:

HKI:


	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


HKI:


27. Trần Nguyên Bảo Trân			GVCN	:				HDĐA:HKII:


	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


28. Cao Văn Tuấn			GVCN	:				HDĐA:HKII:

HKI:


	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


HKI:


29. Nguyễn Văn Yên			GVCN	:				HDĐA:HKII:


	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


30. Trần Giang Nam			GVCN	:				HDĐA:HKI:

HKII:


	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


HKI:

HKII:


31. Phạm Minh Nghĩa			GVCN	:				HDĐA:
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


1. Xưởng G1.2-03 TH Mạch điện tử 1 (Tiến)
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16



2. Xưởng G1.2-04 TH Mạch điện tử 2 (H. Đức)
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


3. Xưởng G1.2-05 TH Điện CB 1 (Phong)
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16



4. Xưởng G1.2-06 TH TH Điện CB 2 (Tăng)
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


5. Xưởng G1.2-07 TH TBĐ 1 (Thử)
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16



6. Xưởng G1.2-08 TH  Máy điện 1(Linh)
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


7. Xưởng G1.2-09 TH Máy điện 2 (Đ.Cường)
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16



8. Xưởng G1.2-10 TH Đo lường CB (Trinh)
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


9. Xưởng G1.3-02 TH Vi xử lý (Trân)
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16



10. Xưởng G1.32-03 TH PLC 2 (Đạt)
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


11. Xưởng G1.3-04 TH TĐH (P.Cường)
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16



12. Xưởng G1.3-05 TH SCADA 1 (Minh)
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


13. Xưởng G1.3-06 TH SCADA 2 (Mai)
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16



14. Xưởng G1.3-07 TH điện tử  CS1 (H. Đức)
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


15. Xưởng G1.3-08 TH điện tử CS 2 (H.Đức)
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16



16. Xưởng G1.3-09 TH ĐL Mạch điện 1 (H.Anh)
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


17. Xưởng G1.3-10 TH ĐLMạch điện 2 (H.Anh)
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16



18. Xưởng G1.3-11 TH khí nén (Nga)
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


19. Xưởng G1.3-12 TH ĐTVT (P.Cường)
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16



20. Xưởng G1.3-13 TH PLC Xung số (Đức B)
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


21. Xưởng G1.3-14 TH TBĐ 2 (Hiếu)
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16



22. Xưởng G1.3-15 TH ĐTCN (Đức A)
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16


23. Xưởng G1.3-16 TH ĐTMT (V.Cường)
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16



24. [bookmark: _GoBack]Xưởng G1.1-15 TH Điện xanh ( Đức A)
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	

Sáng



	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6
	1
2
3
4
5
6

	

Chiều



	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12
	7
8
9
10
11
12

	
Tối

	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16
	13
14
15
16



